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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Nhập môn kỹ thuật (General technology in mechanic)
Mã số học phần: 7090531
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), Học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 45t
	Lý thuyết : 45
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Xô	0904-9
2. ThS. Đoàn Văn Giáp	0905-3
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên hiểu được sự logic giữa các khối kiến thức cơ khí nói chung và chuyên ngành máy và thiết bị mỏ nói riêng. 
4.1.2. Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về lĩnh vực của ngành mỏ và các máy và thiết bị khai thác
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Sinh viên nắm được các kiến thức về ngành cơ khí
4.2.2. Sinh viên phải nắm được các đặc thù của ngành mỏ và các máy và thiết bị khai thác
5. Tóm tắt nội dung học phần
Sinh viên hiểu được sự logic giữa các khối kiến thức cơ khí nói chung và chuyên ngành máy và thiết bị mỏ nói riêng. Từ đó sinh viên có thể xây dựng định hướng học tập, phát triển kỹ năng bản thân.
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về lĩnh vực máy và thiết bị mỏ: đặc điểm của thiết bị, tình hình khai thác sử dụng thiết bị tại Việt Nam và trên thế giới. Từ đó, sinh viên có thể đưa ra các dự báo về tình hình phát triển trong tương lai gần.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	Tổng quan về quá trình thiết kế, chế tạo cơ khí
	 
	4.1.1
4.2.1

	Chương 1
	Giới thiệu quá trình thiết kế cơ khí trong công nghiệp
	3
	

	Chương 2
	Giới thiệu quá trình chế tạo các chi tiết cơ khí
	3
	

	Chương 3
	Giới thiệu công nghệ chế tạo máy
	3
	

	Chương 4
	Giới thiệu quá trình sản xuất công nghiệp
	3
	

	Phần 2
	Tổng quan máy và thiết bị mỏ
	 
	4.1.2
4.2.2

	Chương 5
	Các yêu cầu đối với máy và thiết bị khai thác mỏ
	6
	

	Chương 6
	Các tính chất cơ lý và các phương pháp phá vỡ đất đá mỏ
	9
	

	Chương 7
	Máy và thiết bị khai thác mỏ
	18
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết; kết hợp tham quan thực tế tại các mỏ
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Báo cáo : Đầy đủ báo cáo quá trình thực hiện theo yêu cầu của học phần.
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0,1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểm tiểu luận( hay bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm…)
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0,1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Văn Xô, Bài giảng nhập môn kỹ thuật, ĐH Mỏ - Địa chất
[2] Cơ sở cơ khí, máy và thiết bị mỏ (2012),  Trường ĐH Mỏ- Địa chất.
[3] Cơ học máy (2000), Nguyễn Văn Ý, Phạm Tuấn, Nguyễn Ngọc Bảo, Trường ĐH MĐC
[4] Máy và tổ hợp thiết bị vận tải mỏ (2005), Nguyễn Văn Kháng, NXB KHKT
 [5] Nhiều tác giả, Cơ sở công nghệ chế tạo máy, NXB KHKT 2005


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	
	Phần 1:Tổng quan về quá trình thiết kế, chế tạo cơ khí
	 
	 
	 
	 

	1
	Chương 1: Giới thiệu quá trình thiết kế cơ khí trong công nghiệp
	6
	
	
	C1 [1]
[3]

	2
	Chương 2: Giới thiệu quá trình chế tạo các chi tiết cơ khí
	6
	
	
	C 2 [1]
[3]

	3
	Chương 3: Giới thiệu công nghệ chế tạo máy
	6
	
	
	C 3 [1]
[3]

	4
	Chương 4: Giới thiệu quá trình sản xuất công nghiệp
	6
	
	
	C 4 [1]
[3]

	
	Phần 2: Tổng quan máy và thiết bị mỏ
	
	
	
	 

	5-6
	Chương 5: Các yêu cầu đối với máy và thiết bị khai thác mỏ
	12
	
	
	C 5 [1]
[2]

	7-9
	Chương 6: Các tính chất cơ lý và các phương pháp phá vỡ đất đá mỏ
	18
	
	
	C6 [1]
[2]

	10-16
	Chương 7: Máy và thiết bị khai thác mỏ
	36
	
	
	C7 [1]
[2]



	
	Hà nội, ngày     tháng    năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




TS. Khổng Cao Phong

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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